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STT Mã HS Họ tên HS Giới tính Lớp tiếng Anh

1 200038 Đặng Ái Khuê Nữ Primary Foundation 1
(PF1)

2 200076 Đặng Lê Bảo Khang Nam Primary Foundation 1
(PF1)

3 200123 Đậu Uy Vũ Nam Primary Foundation 1
(PF1)

4 190195 Đinh Hoàng Khôi Nam Primary Foundation 1
(PF1)

5 190184 Lai Thanh Hàn Băng Nữ Primary Foundation 1
(PF1)

6 200122 Lê Gia Hưng Nam Primary Foundation 1
(PF1)

7 200019 Lê Nguyễn Thiện Nhân Nam Primary Foundation 1
(PF1)

8 200022 Lý Minh Trí Nam Primary Foundation 1
(PF1)

9 200089 Ngô Lê Duy Anh Nam Primary Foundation 1
(PF1)

10 200017 Nguyễn Hoàng Thiên Kim Nữ Primary Foundation 1
(PF1)

11 200024 Nguyễn Minh Thiện Nam Primary Foundation 1
(PF1)

12 190145 Trần Văn Tiến Minh Nam Primary Foundation 1
(PF1)

13 200064 Nguyễn Trần Phi Long Nam Primary Foundation 1
(PF1)

14 200130 Phạm Bảo Ngọc Nữ Primary Foundation 1
(PF1)

15 200057 Trần Nam Thư Nữ Primary Foundation 1
(PF1)

16 200021 Trần Ngọc Túc Mạch Nam Primary Foundation 1
(PF1)

17 200134 Trần Nguyễn Anh Phúc Nam Primary Foundation 1
(PF1)

18 150328 Trương Gia Hoà Nữ Primary Foundation 1
(PF1)




